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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

-Tên học phần: Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 

 (Tên tiếng Anh: Psychopathology Of Child) 

- Mã số học phần: TMTABE.119 

- Số tín chỉ: 02 

   Số giờ tín chỉ: 30(trong đó:lý thuyết: 25, bài tập: 05) 

- Ngành học: Giáo dục Mầm non 

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Bộ môn phụ trách: Cơ sở ngành 

Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng 

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 

1. ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân 

2. ThS. Nguyễn Thị Xuân Hƣơng 

3. ThS. Nguyễn Thị Nhƣ Phƣợng 

4. ThS. Hoàng Thị Tƣờng Vi 

2. Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học trẻ em, Giáo dục học Mầm non 

3. Mục tiêu của học phần 

+ Về kiến thức 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về tâm bệnh học trẻ em, các rối loạn tâm lí củ  trẻ em lứa 

tuổi mầm non và cách phòng ngừa, chữa trị các rối nhiễu tâm lý ở trẻ. 

+ Về kỹ năng 

Hình thành kỹ năng nhận biết, phát hiện và có những tác động phù hợp để phòng ngừa, 

chữa trị một số rối loạn trong phát triển tâm lí của trẻ em lứa tuổi mầm non. 

+ Về thái độ 

       Hình thành, bồi dƣỡng lòng trẻ, yêu nghề, ý thức tự r n  u ện nâng cao phẩm chất và 

năng lực nghề nghiệp. 

4. Chuẩn đầu ra học phần 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

 Về kiến thức 

CĐR1 Trình bày khái niệm tâm bệnh học trẻ em; Xác định đúng đối tƣợng, 

nhiệm vụ, và phƣơng pháp đánh giá tình trạng bệnh lý của trẻ em 
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CĐR2 Phân biệt đƣợc trẻ bình thƣờng và bệnh lý 

CĐR3 Trình bày, mô tả; phân tích đƣợc các rối loạn tâm lý của trẻ em lứa tuổi 

mầm non 

CĐR4 Phát hiện, định hƣớng đƣợc các rối loạn tâm lý của trẻ em lứa tuổi 

mầm non 

CĐR5 Xác định đƣợc cách phòng ngừa và quy trình chữa trị rối loạn tâm lý 

cũng nhƣ một số cách xử lý rối nhiễu tâm lý ở trẻ em lứa tuổi mầm non 

 Về kỹ năng 

CĐR6 Vận dụng kiến thức vào việc tìm hiểu, nhận biết, phân tích, đinh hƣớng 

các tâm bệnh trẻ emtrong đời sống và hoạt động nghề nghiệp sau này 

  ề      độ   ứ  độ                       n      

CĐR7 Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực. 

 

5. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung học phần cung cấp những  iến thức cơ  ản về t    ệnh học trẻ e   nhận  iết 

về các rối   ạn t      ở trẻ e   ứ  tuổi  ầ  n n v  cách ứng  ử th ch hợp để ph ng ngừ   

chữ  trị  

6. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG 1  KHÁI QUÁT VỀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM  

1 1  Khái niệ  về t    ệnh học trẻ e  

1 1 1  T    ệnh học trẻ e     gì 

1 1 2  Đối tƣợng củ  t    ệnh học trẻ e  

1 1 3  Nhiệ  vụ củ  t    ệnh học trẻ e  

1 2  Lịch sử hình th nh v  phát triển t    ệnh học trẻ e  

1 3  Thế n      trẻ  ình thƣờng v   ệnh  ý 

1 4  Ph n   ại  ệnh tr ng t    ệnh học trẻ e  

1 5  Những  ý thu ết cơ  ản củ  t    ệnh học trẻ e  

1 6  Phƣơng pháp đánh giá tình trạng t    ệnh  ý củ  trẻ e  

1 6 1  Tr  chu ện     s ng 

1 6 2  Chẩn đ án hình ảnh 

1 6 3  Đ  th nh giác 

1 6 4  Trắc nghiệ  t    ý 

1 6 5  Thực nghiệ  đánh giá về nhận thức 

* B i tập: Đánh giá  ằng phƣơng pháp tr  chu ện     s ng v  trắc nghiệ  t    ý 

CHƢƠNG 2  CÁC RỐI LOẠN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON 

2 1  Rối   ạn triệu chứng v  chức năng 

2 1 1  Rối   ạn t   vận động 

2 1 2  Rối   ạn ngôn ngữ 
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2 1 3  Rối   ạn nhận thức 

2 1 4  Rối   ạn  iểu hiện h nh vi 

2 1 5  Rối   ạn cơ thắt 

2 1 6  Rối   ạn giấc ngủ 

2 1 7  Rối   ạn chức năng tiêu hó  ăn uống 

2 1 8  Rối   ạn chức năng thở 

2 1 9  Rối   ạn  iểu hiện ở d  

2 1 10  Chậ   ớn d   ếu tố t    ý (chứng  ùn t    ý) 

2 1 11  Trẻ  ị ngƣợc đãi 

2 2  Các hội chứng 

2 2 1  Chậ  phát triển tr  tuệ 

2 2 2  Những  iểu hiện nhiễu t   

2 2 3  Trầ  cả  ở trẻ e  

2 2 4  Tự  ỉ 

2 2 5  Rối   ạn t   cộng sinh 

2.2.6. Bệnh r nh giới 

* B i tập: Nhận  iết  ph n  iệt các rối   ạn v  hội chứng 

CHƢƠNG 3  PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ RỐI LOẠN TÂM LÝ CHO TRẺ EM LỨA 

TUỔI MẦM NON  

3 1  Ph ng ngừ  rối   ạn t    ý ở trẻ  ứ  tuổi  ầ  n n 

3 1 1  Các  ếu tố ngu  cơ dẫn đến rối   ạn t    ý ở trẻ e   ứ  tuổi  ầ  n n 

3 1 2  Cách ph ng ngừ  rối   ạn t    ý ở trẻ e   ứ  tuổi  ầ  n n 

3 2  Chữ  trị rối   ạn t    ý ở trẻ e   

3 2 1  Chữ  trị rối   ạn t    ý trẻ e  cần  ết hợp với  ĩnh vực nhi  h   v  ngƣời  ẹ 

3 2 2  Qu  trình chữ  trị t    ệnh trẻ em 

3 2 3  Các cách chữ  trị rối   ạn t    ý trẻ e  

3 3  Một số cách  ử  ý rối nhiễu t    ý ở trẻ e   ứ  tuổi  ầ  n n dùng ch  giá  viên 

 ầ  n n  

* B i tập: Một số cách  ử  ý củ  giá  viên  ầ  n n đối với các rối nhiễu t    ý ở trẻ  
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7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian 

Chƣơng Tên chƣơng 

Số tiết tín chỉ 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác

(*) 

1 Khái quát về tâm bệnh học 

trẻ em 

5 4 1    

2 Các rối loạn tâm lý của trẻ 

em lứa tuổi mầm non 

16 12 04    

3 Phòng ngừa và chữa trị rối 

loạn tâm lý cho trẻ em lứa 

tuổi mầm non 

9 08 01    

(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, ... 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến) 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chƣơng) của học phần 

Chƣơng 

C
Đ
R
1

 

C
Đ
R
2

 

C
Đ
R
3

 

C
Đ
R
4

 

C
Đ
R
5

 

C
Đ
R
6

 

C
Đ
R
7

 

1 X X    X X 

2   X X  X X 

3     X X X 

8. Phƣơng pháp giảng dạy 

Kết hợp nhiều phƣơng pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phƣơng 

pháp giảng dạy: Thuyết trình,  đ   thoại, làm việc nhóm 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớpít nhất 80% số tiết của học phần 

- Thái độ học tập nghiêm túc, nghiên cứu giáo trình và những tài liệu tham khảo khác để 

hoàn thành các bài tậptheo yêu cầu của giảng viên và môn học.  

- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ, sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn 

bị cá nhân. 

- Tham gia kiểm tra thƣờng xuyên và thi kết thúc học phần theo quy định hiện hành. 

10. Tài liệu phục vụ cho học phần 

10.1. Tài li u bắt buộc 
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Ngu ễn Thị Nhƣ M i (2012)  Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non  NXB ĐHSP  

H  Nội  

10.2. Tài li u tham khảo 

[1]. Ngô Công Hoàn (2007), Những trắc nghiệm tâm lý  NXB ĐHSP  H  Nội 

[2]  Ngu ễn Thạc  (2006)  Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của 

trẻ em  NXB ĐHSP  H  Nội  

[3]  Lại Ki  Thú  (2001)  Tâm bệnh học  NXB ĐHQG  H  Nội  

[4]. Linda Maget (2008), Nâng cao khả năng giao tiếp cho trẻ  NXB Hồng Đức 

[5]. J.Piaget (1997), Tâm lí học trí khôn  NXB GD  H  Nội  

11. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đ   tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 nă  2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đ   tạo. 

Điểm học phần đƣợc xác định dựa trên kết quả học tập toàn diện của SV trong suốt 

học kỳ đối với học phần thông qua điểm đánh giá thành phần. 

2. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

TT Các chỉ tiêu đánh giá  Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Chuyên cần, thái độ 

-Tham gia học trên lớp 

-Chuẩn bị bài đầy đủ 

-Tích cựcthực hiện các nhiệm vụ học 

tập(Ý kiến đóng góp cho nội dung bài 

học; Bài tập cá nhân, nhóm). 

Quan sát, điểm danh, 

chấm sản phẩm hoạt 

động  

5% 

2 Kiểm tra thường xuyên 

-Nội dung 1: Chuẩn bị các nội dung về 

các vấn đề liên quan đến phƣơng pháp 

đánh giá tình trạng bệnh lý; rối loạn 

triệu chứng và chức năng; các hội 

chứng; phòng ngừa và chữa trị một số 

rối loạn tâm lý ở trẻ mầm non. 

-Nội dung 2: Các rối loạn tâm lý của trẻ 

em lứa tuổi mầm non. Phòng ngừa và 

chữa trị rối loạn tâm lý cho trẻ em lứa 

tuổi mầm non 

Chấm bài kiểm tra 30% 

3 Thi kết thúc học phần Viết; Vấn đáp 65% 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá 
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Hình thức đánh giá 

C
Đ
R
1

 

C
Đ
R
2

 

C
Đ
R
3

 

C
Đ
R
4

 

C
Đ
R
5

 

C
Đ
R
6

 

Chu ên cần thái độ (qu n sát  

điể  d nh  chấ  sản phẩ  

h ạt động) 

X X X X X X 

Kiể  tr  thƣờng  u ên (  i 

 iể  tr ) 

X X X X X X 

Thi  ết thúc học phần (Viết 

h ặc Vấn đáp) 

X X X X X X 

 

 

HIỆU TRƢỞNG                        TRƢỞNG BỘ MÔN            GIẢNG VIÊN    

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Dƣơng Hùng  ThS. Hoàng Thị Tƣờng Vi   ThS. Nguyễn Thị Diễm 

Hằng 

         


